
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Đoàn Thanh Phong x 024089482 5/7/2007 CA TP. HCM Đạt
 Cty Hồng Hồng 

Phát 

2 Lê Thị Hồng Thúy x 023061825 6/26/2004 CA TP. HCM Đạt

3 Nguyễn Thị Đông Âu x 212280392 12/3/2015 CA Quảng Ngãi Đạt

4 Trần Thị Thu Trầm x 212675665 3/26/2013 CA Quảng Ngãi Đạt

5 Đặng Thị Huỳnh Trâm x 341680461 7/7/2009 CA Đồng Tháp Đạt

6 Ngô Thanh Hải x
07907100113

3
3/25/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

7 Ngô Văn Dũng x 021548032 2/28/2013 CA TP. HCM Đạt

8 Nguyễn Phước Miêng x 022434326 7/9/2015 CA TP. HCM Đạt  Cty Dịch Vụ Min 

9 Võ Duy Thạnh x 300614719 3/4/2013 CA Long An Đạt

10 Nguyễn Hữu Minh Tuấn x 023464781 8/11/2011 CA TP. HCM Đạt  Cty K-Food 

11 Nguyễn Hữu Nghĩa x 285472330 11/10/2014  CA Bình Phước Đạt

12 Hà Quang Khánh x 025100572 2/20/2009 CA TP. HCM Đạt

13 Nguyễn Thiên Trang x 245145167 6/30/2007 CA Đắk Nông Đạt

14 Nguyễn Bửu Tâm x 022855149 1/7/2010 CA TP. HCM Đạt  Cty Miển Tây 

15 Huỳnh Mỹ Linh x 023794656 3/26/2013 CA TP. HCM Đạt

16 Đỗ Thị Thanh Trúc x 215298922 4/16/2009 CA Bình Định Đạt
 CN Cty Đà Lạt 

G.A.P 

17 Phan Thanh Vũ x 321452992 5/30/2008 CA Bến Tre Không đạt

18 Lê Vũ Bích Thoa x 212300030 4/27/2015 CA Quảng Ngãi Đạt

19 Lê Thị Bích Nhân x 215289381 4/28/2009 CA Bình Định Đạt

20 Trần Thị Mỹ Duyên x 215289387 3/5/2012 CA Bình Định Đạt

21 Nguyễn Thanh Linh x 250926896 10/23/2009 CA Lâm Đồng Không đạt  Cty Kiến Nam 

22 Nguyễn Thị Anh x 205120050 2/5/2016 CA Quảng Nam Không đạt

23 Lâm Quang Thành x 205572387 1/31/2012 CA Quảng Nam Không đạt

24 Đặng Hồng Loan x 331495480 5/24/2012 CA Vĩnh Long Không đạt
 CN Cty CN &CB 

TP Sài Gòn 

25 Nguyễn Thị Trang Phương x 331621714 3/13/2012 CA Vĩnh Long Không đạt

26 Mai Tấn Đạt x 023574424 10/26/2012 CA TP. HCM Đạt  Cty An Khang 

(Ngày 19/05/2016, buổi chiều)

KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN
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27 Hoàng Thị Tuyển x 271575355 8/9/2007 CA Đồng Nai Đạt

28 Phan Tuấn Minh x 025038030 10/2/2008 CA TP. HCM Đạt

29 Nguyễn Văn Thật x 341665843 6/27/2012 CA Đồng Tháp Đạt

30 Uông Đăng Khoa x 023740504 2/26/2011 CA TP. HCM Không đạt

31 Huỳnh Thị Trinh x 025160443 7/21/2009 CA TP. HCM Đạt

32 Nguyễn Thị Hường x 197175892 12/4/2012 CA Quảng Trị Đạt

33 Lê Thị Thảo Trinh x 024125647 5/6/2003 CA TP. HCM Đạt
 Cty Orga Việt 

Nam 

34 Trần Thái Phương Trang x 264314468 1/5/2016 CA Ninh Thuận Đạt

35 Nguyễn Hữu Trí x 024408039 9/20/2005 CA TP. HCM Đạt

36 Phù Quang Việt x
07905400024

6
3/4/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt  Cty Việt Thiện 

37 Ngô Ngọc Phước x 273282796 2/3/2012 CA Bà Rịa VT Đạt

38 Phù Thị Hồng Phương x 024023419 9/16/2013 CA TP. HCM Đạt

39 Lê Minh Tuấn Hải Em x 312266872 12/28/2013 CA Tiền Giang Đạt

40 Võ Thị Bích Chi x 312160643 6/9/2008 CA Tiền Giang Đạt

41 Phù Quốc Lê Tuyên x 380899561 1/29/2015 CA Cà Mau Đạt

42 Lê Quốc Hưng x 023461453 12/4/2014 CA TP. HCM Đạt
 Cty Phúc Lạc 

Thịnh 

43 Nguyễn Mạnh Cường x 024365883 9/24/2013 CA TP. HCM Đạt

44 Nguyễn Hữu Tâm x 025484706 3/2/2015 CA TP. HCM Đạt

45 Nguyễn Thị Loan x 334394059 10/17/2003 CA Trà Vinh Không đạt  Cty Thoại An 

46 Nguyễn Thanh Sang x 385452697 2/27/2007 CA Bạc Liêu Đạt

47 Cao Thị Thùy Dung x 352468481 8/27/2013 CA An Giang Đạt

48 Bùi Thị Ánh Thu x 341310347 4/24/2010 CA Đồng Tháp Đạt

49 Nguyễn Thị Tố Uyên x 352476443 6/26/2014 CA An Giang Đạt

50 Nguyễn Tống Cường x 125452061 12/25/2012 CA Bắc Ninh Không đạt  Cty Kinh Bắc 

51 Nguyễn Thị Bích Ngọc x 024656510 11/16/2006 CA TP. HCM Đạt
 CN Cty Tổng Hợp  

(Q10) 

52 Nguyễn Quốc Hoàn x 011403671 10/20/2006 CA Hà Nội Đạt

53 Hồ Đình Hoàng Minh x 024072921 11/18/2002 CA TP. HCM Đạt  Cty Hải Long 

54 Lê Hoàng Tân x 023895514 6/13/2012 CA TP. HCM Đạt

55 Phùng Văn Bình x 211603416 4/7/2012 CA Bình Định Đạt

56 Trần Cẩm Hùng x 022039501 5/18/2015 CA TP. HCM Không đạt  Cty Tân Tứ Hưng  

57 Lê Bảo Huy x 034343993 5/9/2008 CA TP. HCM Đạt

58 Trần Cẩm Thành x 022039503 9/29/2010 CA TP. HCM Không đạt

59 Lê Thiếu Vinh x 023009415 9/10/2007 CA TP. HCM Không đạt
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60 Nguyễn Thanh Trúc x 025200974 11/12/2009 CA TP. HCM Không đạt

61 Nguyễn Quang Hùng x 022757797 10/9/2008 CA TP. HCM Không đạt

62 Nguyễn Cao Nguyên x 023722422 3/22/2007 CA TP. HCM Không đạt

63 Nguyễn Văn Hùng x 021879804 6/20/2014 CA TP. HCM Không đạt

64 Hồ Thị Mỹ Hồng x 025582711 2/21/2012 CA TP. HCM Không đạt

65 Nguyễn Thị Bích Liên x 024413601 10/26/2005 CA TP. HCM Không đạt

66 Trần Kim Mỹ x 0249911744 3/3/2010 CA TP. HCM Không đạt

67 Nguyễn Thị Ngọc Sương x 025034724 10/15/2008 CA TP. HCM Đạt
 Cty Nông Việt 

Xanh 

68 Võ Cao Hoàng Luân x 285596645 2/26/2016 CA Bình Phước Đạt

69 Phạm Thị Anh Thu x 023276190 7/26/2007 CA TP. HCM Đạt  Cty Đa Tri 

70 Nguyễn Thị Bích Vân x 311475137 5/22/2013 CA Tiền Giang Đạt

71 Trần Thị Tho x 024636403 10/16/2006 CA TP. HCM Đạt

72 Nguyễn Hữu Phước x 023528261 12/23/2009 CA Long An Đạt
 Cty Vạn Phúc 

Thịnh 

73 Nguyễn Văn Phương x 331202623 5/30/2012 CA Vĩnh Long Đạt

74 Nguyễn Khánh Tuấn x 025264083 6/24/2015 CA TP. HCM Đạt  Cty Bảo An Phát 

75 Trần Thị Ngọc Diễm x 022662384 12/25/1997 CA TP. HCM Đạt  Cty Hảo Hương 

76 Nguyễn Thị Huệ x 025696570 11/29/2012 CA TP. HCM Không đạt

77 Nguyễn Thị Hòa x 022120122 3/26/2014 CA TP. HCM Không đạt

78 Phạm Thị Kim Phượng x 321232291 3/10/2002 CA Bến Tre Không đạt

79 Nguyễn Thị Ánh x 330976608 11/5/2007 CA Vĩnh Long Không đạt

80 Nguyễn Thị Mai Thi x 025910173 5/19/2014 CA TP. HCM Không đạt

81 Huỳnh Thị Thu Thủy x 023558653 6/15/1999 CA TP. HCM Không đạt

82 Đỗ Xuân Tường x 022094088 6/21/2002 CA TP. HCM Đạt  Cty Bến Thành 

83 Dương Trọng Đức x 022106729 1/30/2012 CA TP. HCM Đạt

84 Vương Hải Giai x 022709183 12/3/2015 CA TP. HCM Đạt

85 Lê Quang Hòa x 023850461 9/24/2014 CA TP. HCM Đạt

86 Nguyễn Cường x 022677334 9/24/2014 CA TP. HCM Đạt

87 Bùi Hà Thanh Bình x
07908800064

6
2/23/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

88 Nguyễn Văn Kiên x 311734298 1/22/2016 CA Tiền Giang Đạt  Cty Hưng Thịnh 

89 Nguyễn Thành Công x 191874392 4/6/2011 CA TT Huế Đạt

90 Bùi Xuân Dũng x 023809969 8/3/2012 CA TP. HCM Đạt

91 Hoàng Chí Cường x 022092662 11/21/2014 CA TP. HCM Đạt  Cá nhân 

92 Lê Thị Hiệu x 215238810 5/28/2008 CA Bình Định Đạt
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93 Hồ Thị Thùy x 215091607 2/4/2010 CA Bình Định Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 
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